
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: 17.PLE         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/7/2020 Giờ thi: 09:30  Phòng thi: PM 01-Khoa Cơ bản (T2 nhà đa năng) 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 01 PL127063 Nguyễn Thị Ánh Chinh Nữ 30/07/1975 Quảng Ninh  

2 02 PL127050 Trần Văn Dáng Nam 03/02/1976 Thừa Thiên Huế  

3 03 PL127037 Lê Trung Đức Nữ 12/11/1970 Thừa Thiên Huế  

4 04 PL127056 Lê Thị Minh Giám Nữ 11/03/1974 Thừa Thiên Huế  

5 05 PL127029 Lê Thị Thanh Hà Nữ 10/12/1982 Thừa Thiên Huế  

6 06 PL127053 Lê Thanh Hải Nam 20/03/1987 Quảng Bình  

7 07 PL127038 Nguyễn Ngọc Hiệp Nam 05/10/1976 Thừa Thiên Huế  

8 08 PL127042 Hoàng Thị Hoa Nữ 12/07/1977 Thừa Thiên Huế  

9 09 PL127041 Hoàng Phi H ng Nam 30/11/1976 Thừa Thiên Huế  

10 10 PLTD127144 Trần Thị Lan Hương Nữ 05/01/1993 Thừa Thiên Huế  

11 11 PL127062 Nguyễn Thị Ngọc Khoa Nữ 29/05/1978 Thừa Thiên Huế  

12 12 PL127023 Phan Thị Năm Nữ 09/04/1987 Thừa Thiên Huế  

13 13 PL127040 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 01/01/1990 Thừa Thiên Huế  

14 14 PL127051 Lê Thị Hồng Nhi Nữ 19/02/1978 Thừa Thiên Huế  

15 15 PL127057 Lê Thị Hiếu Nhi Nữ 28/10/1974 Thừa Thiên Huế  

16 16 PL127027 Trương Hoàng Diễm Phương Nữ 28/10/1989 Thừa Thiên Huế  

17 17 PL127028 Lê Thị Minh Tâm Nữ 08/04/1986 Thừa Thiên Huế  

18 18 PL127054 Võ Thị Tâm Nữ 09/05/1987 Thừa Thiên Huế  

19 19 PL127039 Nguyễn Thị Thu Thanh Nữ 10/07/1977 Thừa Thiên Huế  

20 20 PLTD127143 Huỳnh Thị Th y Thanh Nữ 01/01/1978 Thừa Thiên Huế  

21 21 PL127055 Nguyễn Đăng Thế Nam 20/06/1986 Thừa Thiên Huế  

22 22 PL127022 Trần Thị Thu Trang Nữ 12/12/1973 Thừa Thiên Huế  

23 23 PL127052 Đoàn Chí Viễn Nam 16/11/1976 Thừa Thiên Huế  

24 24 PL127024 Trần Thị Ý Nữ 05/05/1988 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 24 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.3 Danh sách ảnh dự thi 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 

 
Lớp: 17.PLA         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/7/2020 Giờ thi: 09:30  Phòng thi: PM 02-Khoa Cơ bản (T2 nhà đa năng) 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 25  PL127047 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 10/05/1988 Thừa Thiên Huế  

2 26  PL127008 Hoàng Thị Bích Hà Nữ 03/02/1984 Thừa Thiên Huế  

3 27  PLTD127141 Hoàng Minh Hải Nam 08/06/1994 Thừa Thiên Huế  

4 28  PL127009 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 23/09/1988 Thừa Thiên Huế  

5 29  PL127011 Nguyễn Thanh Hiền Nam 18/04/1978 Thừa Thiên Huế  

6 30  PL127005 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 06/07/1980 Thừa Thiên Huế  

7 31  PL127058 Tôn Nữ Thị Ngọc Hoàng Nữ 16/06/1978 Thừa Thiên Huế  

8 32  PL127007 Lê Phước Kiều Nam 10/09/1973 Thừa Thiên Huế  

9 33  PL127019 Hoàng Thị Ngọc Loan Nữ 21/12/1980 Thừa Thiên Huế  

10 34  PL127060 Lê Thị Lợi Nữ 11/06/1980 Thừa Thiên Huế  

11 35  PL127064 Trần Lũy Nam 02/01/1977 Thừa Thiên Huế  

12 36  PL127006 Phan Thị Thanh Minh Nữ 08/10/1994 Thừa Thiên Huế  

13 37  PL127018 Nguyễn Thị Ái Mỹ Nữ 28/01/1991 Thừa Thiên Huế  

14 38  PL127065 Nguyễn Quang Thị Ngọc Nữ 24/05/1991 Thừa Thiên Huế  

15 39  PL127049 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 02/12/1975 Thừa Thiên Huế  

16 40  PL127046 Huỳnh Thị Nhung Nữ 08/11/1977 Thừa Thiên Huế  

17 41  PL127021 Đào Văn Quy Nam 24/05/1973 Thừa Thiên Huế  

18 42  PL127020 Hoàng Nữ Diễm Tâm Nữ 26/05/1991 Thừa Thiên Huế  

19 43  PLTD127142 Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 16/02/1995 Thừa Thiên Huế  

20 44  PL127061 Nguyễn Thị Lệ Thúy Nữ 10/06/1977 Thừa Thiên Huế  

21 45  PL127059 Trần Thị Thu Thủy Nữ 06/08/1991 Thừa Thiên Huế  

22 46  PL127017 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 12/09/1976 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 22 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

  

BMT.05.3 Danh sách ảnh dự thi 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

TRUNG TÂM TIN HỌC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

Hội đồng thi: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế 
Lớp: PLTD.11         Khóa: Chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản 

Ngày thi: 12/7/2020 Giờ thi: 09:30  Phòng thi: PM 03-Khoa Cơ bản (T2 nhà đa năng) 

STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 

chú 

1 47  PLTD127101 Lương Thị Quỳnh Anh Nữ 23/07/1987 Thừa Thiên Huế  

2 48  PLTD127096 Trương Văn Dàng Nam 02/06/1992 Thừa Thiên Huế  

3 49  PLTD127090 Cái Thị Dung Nữ 04/03/1984 Thừa Thiên Huế  

4 50  PLTD127105 Ngô Hà Nam 02/03/1984 Thừa Thiên Huế  

5 51  PLTD127097 Nguyễn Thị Ái Hiền Nữ 18/12/1987 Thừa Thiên Huế  

6 52  PLTD127082 Nguyễn Văn Hoàng Nam 02/02/1976 Thừa Thiên Huế  

7 53  PLTD127103 Lê Phước Lộc Nam 05/09/1980 Thừa Thiên Huế  

8 54  PLTD127084 Nguyễn Thành Luân Nam 20/01/1990 Thừa Thiên Huế  

9 55  PLTD127102 Hoàng Quốc Luật Nam 01/01/1988 Thừa Thiên Huế  

10 56  PLTD127089 Lê Thị Thanh Nhãn Nữ 09/11/1984 Thừa Thiên Huế  

11 57  PLTD127099 Nguyễn Minh Phương Nam 14/08/1992 Thừa Thiên Huế  

12 58  PLTD127140 Nguyễn Vũ Như Quỳnh Nữ 10/03/1988 Thừa Thiên Huế  

13 59  PLTD127079 Nguyễn Văn Sinh Nam 17/11/1967 Thừa Thiên Huế  

14 60  PLTD127091 Hoàng Thị Thanh Tâm Nữ 25/11/1987 Thừa Thiên Huế  

15 61  PLTD127098 Lê Thị Thanh Tâm Nữ 14/04/1979 Thừa Thiên Huế  

16 62  PLTD127093 Trần Thị Thanh Tâm Nữ 07/07/1987 Bình Trị Thiên  

17 63  PLTD127092 Nguyễn Văn Thành Nam 06/06/1987 Thừa Thiên Huế  

18 64  PLTD127094 Nguyễn Thị Bích Thảo Nữ 16/06/1984 Thừa Thiên Huế  

19 65  PLTD127078 Lê Văn Thông Nam 01/10/1976 Thừa Thiên Huế  

20 66  PLTD127100 Nguyễn Thị Thu Nữ 26/03/1981 Thừa Thiên Huế  

21 67  PLTD127085 Lưu Quang Thừa Nam 18/01/1982 Thừa Thiên Huế  

22 68  PLTD127088 Trần Hoài Thương Nam 01/01/1977 Thừa Thiên Huế  

23 69  PLTD127086 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 21/01/1986 Thừa Thiên Huế  

24 70  PLTD127104 Trương Nguyễn Quỳnh Trâm Nữ 07/06/1985 Thừa Thiên Huế  

25 71  PLTD127139 Lê Thị Quỳnh Trang Nữ 30/05/1982 Thừa Thiên Huế  

26 72  PLTD127087 Nguyễn Võ Văn Trí Nam 18/03/1992 Thừa Thiên Huế  

27 73  PLTD127106 Lê Nguyên Vũ Nam 12/05/1982 Thừa Thiên Huế  

28 74  PLTD127083 Cao Thị Yến Nữ 08/07/1980 Nghệ An  

Dánh sách này có 28 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.3 Danh sách ảnh dự thi 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


